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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2025

Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đối với 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ      

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định. Ngày 
27/12/2024, Bộ Y tế đã có Công văn số 8067/BYT-PC về việc lấy ý kiến đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y 
tế. Đến ngày 21/02/2025, Bộ Y tế nhận được ý kiến của 15 bộ, ngành; 29 địa phương; 9 đơn vị thuộc bộ; 3 tổ chức có liên quan. 

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Bộ Y tế đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình ý kiến 
góp ý như sau:

STT NỘI DUNG GÓP Ý ĐƠN VỊ GÓP Ý TIẾP THU GIẢI TRÌNH
I NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH
1 Về căn cứ pháp lý dự thảo Nghị định:

Đề nghị xem xét, sửa đổi cụm từ “Chính 
phủ ban hành Nghị định bổ sung một số 
điều…” thành "Chính phủ ban hành 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều…” để thống nhất với trích yếu của 
dự thảo Nghị định.

Bộ Xây dựng x

2 Khoản 1 Điều 1:
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Chỉnh sửa nội dung khoản 1 Điều 1 dự 
thảo Nghị định như sau: 
“1. Bổ sung Điều 2a sau Điều 2 như sau:
“Điều 2a. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây 
được hiểu như sau:”

Bộ Văn hóa Thể 
thao và Du lịch

x

Đề nghị cân nhắc việc giải thích từ ngữ 
tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định sử 
dụng nhiều lần thuật ngữ “bao gồm” gây 
trùng lặp. Đồng thời, chỉ cần quy định 
“có nhiều hình dạng khác nhau” thay 
cho nội dung “có bề ngoài giống sản 
phẩm thuốc lá điếu hoặc các hình dạng 
khác”.

Bộ Văn hóa Thể 
thao và Du lịch

x

Đề nghị nghiên cứu, tham khảo kinh 
nghiệm quốc tế và các Bộ, ngành liên 
quan để hoàn thiện giải thích từ ngữ 
“thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” 
theo hướng gộp chung giải thích từ ngữ 
đối với 2 loại thuốc lá mới này.

Cục Quản lý 
Khám, chữa bệnh

x

- Tại nội dung của Điều 2a bổ sung, 
khoản 2: đề nghị làm rõ nghĩa của cụm 
từ “dung dịch thuốc lá điện tử”.

SYT Ninh Bình x

- Đề nghị xem xét chỉnh sửa “khí hơi” 
(tiếng Anh: aerosol) thành “sol khí”. 
Thuật ngữ “sol khí” đã được dùng nhiều 
năm trong chuyên ngành hóa lý (thuộc 
ngành hóa học) và cũng được dùng phổ 
biến trong các văn bản quy phạm pháp 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

x
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luật như Nghị định số 82/2022/NĐ-CP 
ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất,…
- Đề nghị xem xét chỉnh sửa “dung dịch 
thuốc lá điện tử” (tiếng Anh: eliquid) 
thành “dịch lỏng dùng cho thuốc lá điện 
tử”. Từ “liquid” là “chất lỏng” hoặc 
“dịch lỏng”, không phải “dung dịch” 
(solution).

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

x

Đề nghị lược bỏ việc giải thích từ ngữ 
“thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” tại 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính (cân nhắc giải thích các từ 
ngữ này tại Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá 2012 trong quá trình sửa đổi 
bổ sung hoặc tại Nghị định hướng dẫn 
Luật) để bảo đảm tính toàn diện, áp dụng 
trong tất cả các hoạt động quản lý nhà 
nước về đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

Bộ Công an, Bộ 
Tư pháp

- Việc xây dựng Nghị định để 
bảo đảm triển khai Nghị quyết số 
173/2024/QH15 của Quốc hội và 
xây dựng theo trình tự thủ tục rút 
gọn. Nếu theo chương trình thì 
có thể sẽ được ban hành vào 
tháng 3/2025. Vì hiện nay chưa 
có định nghĩa “thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng”, do vậy, cần 
phải đưa khái niệm vào Nghị 
định này trong khi chờ sửa Luật 
PCTHTL hoặc dự thảo sửa Nghị 
định 67/2013/NĐ-CP hoặc Nghị 
định sửa Nghị định 77/2013/NĐ-
CP. Quy định này để đáp ứng 
được tính cấp bách, khẩn trương 
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Đồng thời, nghiên cứu quy định xử phạt 
đối với hành vi sản xuất, buôn bán một 
trong các thành phần của “thuốc lá điện 
tử, thuốc lá nung nóng”, tránh sơ hở để 
các đối tượng “lách luật” sản xuất, mua 
bán từng thành phần nhằm đối phó với 
cơ quan chức năng.

theo yêu cầu của Nghị quyết là từ 
năm 2025.
Việc đưa định nghĩa TLĐT, 
TLNN vào dự thảo Nghị định đã 
được Bộ Y tế xin ý kiến tại Tờ 
trình số 1847/TTr-BYT ngày 
27/12/2024 trình Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Thành Long và 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính xin áp dụng trình tự, 
thủ tục rút gọn đối với việc xây 
dựng Nghị định, trong đó, xin ý 
kiến bổ sung định nghĩa “thuốc 
lá điện tử”, “thuốc lá nung 
nóng”; bổ sung mức phạt, hành 
vi “chứa chấp”, “sử dụng” thuốc 
lá điện tử, thuốc lá nung nóng và 
thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính (xin gửi kèm theo) và 
Phó Thủ tướng Chính phủ đã 
nhất trí với nội dung trên.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã chỉnh 
sửa khái niệm để có thể bao trùm 
được nội dung đối tượng sản 
xuất, buôn bán một trong các 
thành phần, linh kiện, thiết bị của 
TLĐT, TLNN.
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- Nghị quyết 173/2024/QH15 xác định 
có chính sách cấm đối với “thuốc lá điện 
tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất 
gây nghiện, gây tác hại cho sức khoẻ con 
người". 
Dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 2a 
giải thích khái niệm thuốc lá điện tử và 
thuốc lá nung nóng. Như vậy, khái niệm 
“các loại khí, chất gây nghiện, gây tác 
hại cho sức khoẻ" chưa được giải thích. 
Điều 2.2 của Luật Phòng, chống ma tuý 
mới chỉ giải thích khái niệm “chất gây 
nghiện” chứ chưa có các khái niệm khác. 
Tờ trình của cơ quan soạn thảo chưa giải 
trình rõ lý do vì sao không đưa các nội 
dung này vào Nghị định. 
Nhiều doanh nghiệp hiện băn khoăn khái 
niệm “các loại khí, chất gây nghiện, gây 
tác tại cho sức khoẻ” có bao gồm loại khí 
N2O hay không. Một số ý kiến cho rằng 
khí N2O được người dùng hít trực tiếp 
với mục đích giải trí (thường gọi là bóng 
cười) cũng thuộc diện bị cấm theo Nghị 
quyết 173. Tuy nhiên, nếu hiểu như vậy 
thì việc sử dụng khí N2O cho các mục 
đích khác như sản xuất công nghiệp, y tế, 
chế biến thực phẩm sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn.

Bộ Tư pháp, Bộ 
Tài chính, VCCI, 
CTFK

Dự thảo Nghị định chỉ quy định 
đối với sản phẩm thuốc lá điện 
tử, thuốc lá nung nóng, không 
quy định các loại khí, chất gây 
nghiện, gây tác hại cho sức khỏe 
con người với các lý do sau:
- Phù hợp với nhiệm vụ mà Thủ 
tướng Chính phủ đã phân công 
cho các Bộ tại Công văn số 
1098/TTG-QHĐP ngày 
23/12/2024 về việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp 
thứ 8, QH khóa VX và Quyết 
định số 150/QĐ-TTg ngày 
16/01/2025 ban hành Chương 
trình công tác năm 2025 của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, cụ thể:
(1) Tại Công văn số 1098/TTG-
QHĐP: Thủ tướng Chính phủ 
giao Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Nguyễn Hồng Diên tổ chức thực 
hiện cụ thể việc cấm sản xuất, 
kinh doanh, nhập khẩu, chứa 
chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc 
lá điện tử, thuốc lá nung nóng, 
khí, chất gây nghiện, gây tác hại 
cho sức khỏe con người theo. 
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Do đó, đề nghị cân nhắc bổ sung quy 
định giải thích rõ “các loại khí, chất gây 
nghiện, gây tác tại cho sức khoẻ” trong 
Nghị quyết số 173 có bao gồm khí N20, 
shisa, túi ngậm nicotine hay không. 
Trong trường hợp có bao gồm thì việc 
phân loại, quản lý khí N20 sử dụng cho 
các mục đích khác cần được nghiên cứu 
để bảo đảm không gây vướng mắc hay 
phát sinh thủ tục, chi phí cho doanh 
nghiệp.

(2) Tại Quyết định số 150/QĐ-
TTg: Thủ tướng Chính phủ giao 
Bộ trưởng Bộ Y tế xây dựng 
Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch triển khai 
Nghị quyết số 173/2024/QH15 
ngày 30/11/2024 của Quốc hội 
về cấm sản xuất, kinh doanh, 
nhập khẩu, chứa chấp, vận 
chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng trình vào 
tháng 01/2025, không giao Bộ Y 
tế quy định nội dung về “các 
loại khí, chất gây nghiện, gây 
tác hại cho sức khỏe con 
người”.
- Hiện nay, việc quản lý các loại 
khí, chất gây nghiện, gây tác hại 
cho sức khoẻ con người do nhiều 
bộ triển khai, cụ thể: Bộ Y tế 
quản lý phụ gia thực phẩm 
(N20), khí y tế, thuốc phải kiểm 
soát đặc biệt…; Bộ Công 
Thương quản lý các sản phẩm 
hóa chất công nghiệp, trong đó 
có N20 và khí độc hại có liên 
quan đến công nghiệp; Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quản lý 
các khí thải và các chất ô nhiễm 
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môi trường như khí carbon 
monoxide, các chất ô nhiễm 
trong không khí và nước; Bộ 
Công an quản lý các chất ma túy 
và hành vi phạm tội liên quan 
đến chất gây nghiện;… do vậy 
Chính phủ cần có văn bản giao 
cơ quan chủ trì xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống văn bản quản lý, 
xử lý hành vi vi phạm về khí, 
chất gây nghiện, gây tác hại cho 
sức khoẻ để phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ quản lý nhà 
nước.

Điều 2a. Đề nghị làm rõ cụm từ “Bao 
gồm sản phẩm lai có chứa dung dịch 
thuốc lá điện tử”. Hiện nay cụm từ này 
chưa rõ nghĩa

Hội Bảo vệ quyền 
Trẻ em Việt Nam, 
Sở Y tế Ninh Bình

x Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, 
Bộ Y tế đã chỉnh sửa định nghĩa 
gộp thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung nóng.

1. Thuốc lá điện tử bao gồm thiết bị điện 
tử và dung dịch thuốc lá điện tử, được 
làm nóng khi dùng để tạo ra khí hơi cho 
người dùng hít vào; có bề ngoài giống 
sản phẩm thuốc lá điếu hoặc các hình 
dạng khác; có chứa nicotin hoặc không 
chứa nicotin được thiết kế để dùng một 
lần hoặc tái nạp dung dịch thuốc lá điện 
tử để dùng nhiều lần. 
2. Thuốc lá nung nóng bao gồm thiết bị 
điện tử và sản phẩm chứa sợi thuốc lá, 

CTFK Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, 
Bộ Y tế đã chỉnh sửa định nghĩa 
gộp thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung nóng.
Như đã giải trình với VCCI, Bộ 
Y tế không đưa nội dung “các 
loại khí, chất gây nghiện, gây tác 
hại cho sức khoẻ" vào dự thảo 
Nghị định.
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bột thuốc lá hoặc các chất liệu khác tấm 
nicotine có hình dạng điếu thuốc lá, dạng 
viên nang hoặc các dạng khác được làm 
nóng khi dùng để tạo ra khí hơi cho 
người dùng hít vào; bao gồm cả sản 
phẩm lai có chứa dung dịch thuốc lá điện 
tử.
- Đề nghị xem xét lại định nghĩa về thuốc 
lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại khoản 
1 Điều 1 dự thảo Nghị định, như sau:
“1. Thuốc lá điện tử bao gồm thiết bị 
điện tử và/hoặc dung dịch thuốc lá điện 
tử, được làm nóng khi dùng để tạo ra khí 
hơi cho người dùng hít vào; có bề ngoài 
giống sản phẩm thuốc lá điếu hoặc các 
hình dạng khác, bao gồm loại chứa 
nicotine hoặc không chứa nicotine, được 
thiết kế để có thể dùng một lần hoặc tái 
nạp dung dịch thuốc lá điện tử để dùng 
nhiều lần.
2. Thuốc lá nhung nóng bao gồm thiết bị 
điện tử và/hoặc sản phẩm chứa sợi thuốc 
lá, bột thuốc lá hoặc các chất liệu khác 
tẩm nicotine có hình dạng điếu thuốc lá, 
dạng viên nang hoặc các dạng khác; 
không đốt cháy trực tiếp như đối với 
thuốc lá điếu để tạo ra các khí hơi; bao 
gồm cả sản phẩm lai có chứa dung dịch 
thuốc lá điện tử”.

Bộ Tài chính x Tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, Bộ 
Y tế đã chỉnh sửa lại theo hướng 
để tránh việc lợi dụng hoặc diễn 
giải pháp luật theo hướng khác 
với chủ trương của Nghị quyết, 
trường hợp sử dụng dung dịch 
thuốc lá điện tử, sản phẩm chứa 
sợi, bột thuốc lá hoặc các chất, 
dạng khác độc lập, riêng biệt đối 
với thiết bị điện tử thì cũng thuộc 
sự điều chỉnh của Nghị định này. 
Đồng thời, hiện nay đã xuất hiện 
sản phẩm lai giữa TLĐT và 
TLNN. Các sản phẩm này liên 
tục thay đổi về hình dáng và chất 
liệu, nên nếu định nghĩa rõ ràng 
sẽ có thể bị lách sang sản phẩm 
khác hoặc trong tương lai sẽ phát 
sinh sản phẩm mới.
Do vậy, Bộ Y tế đang gộp 02 sản 
phẩm này thành 01 khái niệm 
chung, quy định chung về cơ chế 
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Lý do: Để tránh việc lợi dụng hoặc diễn 
giải pháp luật theo hướng khác với chủ 
trương của Nghị quyết, trường hợp sử 
dụng dung dịch thuốc lá điện tử, sản 
phẩm chứa sợi, bột thuốc lá hoặc các 
chất, dạng khác độc lập, riêng biệt đối 
với thiết bị điện tử thì cũng thuộc sự điều 
chỉnh của Nghị định này.

hoạt động của 02 sản phẩm và 
cấm được các sản phẩm có thể sẽ 
xuất hiện trong tương lai.

Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc tách 
khái niệm “thuốc lá điện tử” và
“thuốc lá nung nóng” tại phần giải thích 
từ ngữ trong dự thảo Nghị định vì hai 
loại thuốc lá này khác nhau về cơ chế.

Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS

Hiện nay đã xuất hiện sản phẩm 
lai giữa TLĐT và TLNN. Các 
sản phẩm này liên tục thay đổi về 
hình dáng và chất liệu, nên nếu 
định nghĩa rõ ràng sẽ có thể bị 
lách sang sản phẩm khác hoặc 
trong tương lai sẽ phát sinh sản 
phẩm mới.
Do vậy, cơ quan soạn thảo đang 
gộp 02 sản phẩm này thành 01 
khái niệm chung, quy định chung 
về cơ chế hoạt động của 02 sản 
phẩm và cấm được các sản phẩm 
có thể sẽ xuất hiện trong tương 
lai.

Trường hợp quy định cấm “các loại khí, 
chất gây nghiện gây tác hại cho sức
khỏe con người” cần quy định cụ thể 
hoặc chỉ rõ khí, chất gây nghiện gây tác 
hại cho sức khỏe con người quy định tại 

Cục Quản lý Dược x Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu và 
bỏ quy định “các loại khí, chất 
gây nghiện, gây tác hại cho sức 
khỏe con người” tại dự thảo Nghị 
định.
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văn bản nào để việc áp dụng Nghị định 
này được khả thi, có căn cứ pháp luật
- Về khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung nóng để có thể bao phủ rộng hơn 
các sản phẩm tương tự có thể xuất hiện 
trong thời gian tới, Quỹ PCTH thuốc lá 
đề xuất chỉnh sửa lại như sau: “Thuốc lá 
điện tử, thuốc lá nung nóng là những sản 
phẩm được thiết kế hoặc sử dụng để tạo 
ra khí, hơi hoặc các chất mà người dùng 
hít vào thông qua việc làm nóng hoặc 
thông qua các phương pháp khác làm 
biến đổi các chất ở dạng lỏng, gel, khí 
hoặc rắn, có hoặc không có thành phần 
nicotine, hương vị hay nguyên liệu thuốc 
lá. Những sản phẩm này với bất kể tên 
gọi và hình dạng, kích thước hoặc hình 
thức nào có khả năng gây nghiện và tiềm 
ẩn rủi ro/ảnh hưởng đối với sức khỏe con 
người. 
Những sản phẩm thuốc lá được cấp phép 
theo quy định của Luật phòng, chống tác 
hại của thuốc lá năm 2012 hoặc các sản 
phẩm được cơ quan y tế có thẩm quyền 
cấp phép hoặc quản lý vì mục đích y tế 
hoặc điều trị không thuộc phạm vi định 
nghĩa này". 
Quý Vụ cũng có thể tham khảo thông tin 
của Liên minh phòng, chống tác hại của 

Quỹ Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá

x Đối với nội dung này, Bộ Y tế đã 
chỉnh sửa cụ thể như sau:
“1. Thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung nóng là sản phẩm được 
thiết kế hoặc sử dụng để tạo ra 
sol khí, hóa hơi hoặc các chất khí 
thải do người dùng hít vào bằng 
cách nung nóng chất ở dạng 
lỏng, gel, khí hoặc dạng rắn, có 
hoặc không có nicotine hoặc 
nguyên liệu thuốc lá, có khả 
năng gây nghiện, có hại cho sức 
khỏe con người, bao gồm cả 
thuốc lá thế hệ mới khác. 
Định nghĩa này bao gồm cả thiết 
bị, vật tư tiêu hao như hộp chứa, 
vỏ bọc, viên nang, que nhiệt hoặc 
bất kỳ bộ phận, thành phần nào 
cần thiết để tạo thành hoặc sử 
dụng các sản phẩm hoặc thiết bị 
này, trừ các sản phẩm được cơ 
quan y tế có thẩm quyền cấp 
phép hoặc quản lý cho mục đích 
y tế hoặc điều trị.”.
Do dự thảo Nghị định cần phải 
trình Chính phủ trong tháng 
02/2025, do vậy, việc đưa khái 
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thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) về 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đảm 
bảo khái niệm mang tính chất bao trùm 
được các sản phẩm thuốc lá mới khác 
(xin gửi kèm theo thông tin tài liệu của 
SEATCA). 
Quý Vụ cân nhắc thêm phương án đưa 
giải thích khái niệm vào dự thảo Nghị 
định sửa đổi bổ sung Nghị định số 
77/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi 
hành Luật phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về một số biện pháp phòng, 
chống tác hại của thuốc lá.

niệm vào dự thảo Nghị định sửa 
đổi bổ sung Nghị định số 
77/2013/NĐ-CP quy định chi tiết 
thi hành Luật phòng, chống tác 
hại của thuốc lá về một số biện 
pháp phòng, chống tác hại của 
thuốc lá sẽ không bảo đảm được 
tiến độ trình và không đáp ứng 
yêu cầu khẩn trương triển khai 
Nghị quyết 173/2024/NĐ-CP. 

3 Khoản 2 Điều 1:

Đề nghị nghiên cứu bổ sung chế tài phạt 
tiền đối với hành vi cho trẻ em sử dụng 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 
Đồng thời, nghiên cứu mức phạt phù hợp 
với quy định tại Điều 29 Nghị định 
130/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ 
em.

Hội Bảo vệ quyền 
Trẻ em Việt Nam

Các đối tượng dưới 14 tuổi, từ 14 
đến 16 tuổi đã được quy định tại 
Luật xử lý vi phạm hành chính 
năm 2012. 
Luật đã quy định nguyên tắc xử 
lý và các hình thức xử phạt, biện 
pháp khắc phục hậu quả đối với 
các đối tượng này.
Nghị định không quy định chi 
tiết dành riêng cho từng đối 
tượng.
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Đề nghị làm rõ biện pháp khắc phục hậu 
quả “Gửi thông báo xử phạt vi phạm 
hành chính tới cơ quan, tổ chức, người 
vi phạm làm việc, học tập để cơ quan, tổ 
chức đó xử lý theo quy định, nội dung, 
quy chế của cơ quan, tổ chức” do người 
vi phạm thực hiện hay người có thẩm 
quyền xử phạt thực hiện để tránh vướng 
mắc khi triển khai thực hiện, đồng thời 
bổ sung vào các biện pháp khắc phục hậu 
quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP

Bộ Tài chính x Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành 
chính quy định, kể từ ngày ra 
quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính có lập biên bản, trong thời 
hạn 2 ngày làm việc, người có 
thẩm quyền đã ra quyết định xử 
phạt phải gửi cho cá nhân, tổ 
chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền 
phạt và cơ quan liên quan khác 
(nếu có) để thi hành. Do vậy, 
người có thẩm quyền đã ra quyết 
định xử phạt phải gửi thông báo.

4 Khoản 3 Điều 1:

Đề nghị xem xét, sửa đổi khoản 3 Điều 
26a thành “Tịch thu thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng đối với các hành vi 
vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 
2 Điều này” để quy định được đảm bảo 
rõ ràng, chính xác.

Bộ Xây dựng x

Khoản 4 Điều 26a dự thảo Nghị định:
Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP quy định việc áp dụng 
điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi 
phạm hành chính. Đề nghị cơ quan chủ 
trì soạn thảo làm rõ biện pháp khắc phục 
hậu quả quy định tại điểm a khoản 4 Điều 
26a Nghị định số 117/2020/NĐ-CP (dự 
kiến sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 

Bộ Tư pháp, Bộ 
Xây dựng, Bộ Văn 
hóa Thể thao và 
Du lịch, Bộ Khoa 
học và Công nghệ

x - Đối với hình thức “buộc tiêu 
huỷ” đã được quy định tại khoản 
3 Điều 3 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP (tương ứng 
điểm đ Khoản 1 Điều 28 Luật xử 
lý vi phạm hành chính). Bộ Y tế 
tiếp thu và bổ sung 01 biện pháp 
vào Khoản 3 Điều 3 Nghị định 
117/2020/NĐ-CP.
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dự thảo Nghị định) là biện pháp được 
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật 
xử lý vi phạm hành chính hay biện pháp 
khắc phục hậu quả do Chính phủ quy 
định. Nếu là biện pháp khắc phục hậu 
quả do Chính phủ quy định thì xem xét 
sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP.
Khoản này quy định 02 biện pháp khắc 
phục hậu quả. Đây là 02 biện pháp khắc 
phục hậu quả mới, chưa được quy định 
tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, đề 
nghị xem xét, bổ sung một điều (về sửa 
đổi khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP) vào dự thảo Nghị 
định để quy định 02 biện pháp khắc phục 
hậu quả trên.
Khoản 3 Điều 26a Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP (dự kiến sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị 
định) quy định hình thức xử phạt bổ sung 
“tịch thu thuốc lá điện tử thuốc lá nung 
nóng đối với các hành vi vi phạm quy 
định tại Điều này).
Điểm a khoản 4 Điều 26a Nghị định số 
117/2020 (dự kiến sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định) quy 
định biện pháp khắc phục hậu quả “buộc 

Bộ Tư pháp x Bộ Y tế tiếp thu theo hướng bỏ 
Khoản 3 quy định biện pháp xử 
phạt bổ sung “tịch thu thuốc lá 
điện tử thuốc lá nung nóng đối 
với các hành vi vi phạm quy định 
tại Điều này).
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tiêu hủy thuốc lá điện tử thuốc lá nung 
nóng”.
Việc quy định đồng thời cả hình thức xử 
phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu 
quả nêu trên là không phù hợp, đề nghị 
cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu các 
quy định tại Điều 26 và Điều 33 Luật xử 
lý vi phạm hành chính để xem xét lựa 
chọn quy định một trong hai hình thức và 
biện pháp nêu trên cho phù hợp bảo đảm 
tính khả thi trong thực tiễn.
Điểm b khoản 4 Điều 26a Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP (dự kiến sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị 
định) quy định biện pháp khắc phục hậu 
quả “gửi thông báo xử phạt vi phạm 
hành chính tới cơ quan, tổ chức, người 
vi phạm làm việc, học tập để cơ quan, tổ 
chức đó xử lý theo quy định, nội quy, quy 
chế của cơ quan, tổ chức”. Bộ Tư pháp 
đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không 
quy định biện pháp khắc phục hậu quả 
nêu trên vì các lý do sau,
Thứ nhất, việc quy định biện pháp khắc 
phục hậu quả nêu trên không đáp ứng 
được yêu cầu theo quy định tại khoản 5 
Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 
ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy 

Bộ Tư pháp Việc sử dụng TLĐT, TLNN sẽ 
gây ảnh hưởng đến những người 
xung quanh và môi trường. Khói 
TLĐT, TLNN có thể khiến 
người xung quanh bị hút thuốc lá 
thụ động và có thể bị các bệnh 
liên quan đến thuốc lá. Do vậy, 
việc quy định biện pháp khắc 
phục hậu quả được quy định đối 
với hành hút thuốc đáp ứng yêu 
cầu tại  khoản 5 Điều 4 Nghị định 
số 118/2021/NĐ-CP, cụ thể  
hành vi vi phạm:
“a) Gây ra hậu quả;
b) Đáp ứng yêu cầu khôi phục lại 
trật tự quản lý hành chính nhà 
nước do vi phạm hành chính gây 
ra: Trường hợp theo nội quy, quy 
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định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Thứ hai, việc xử lý người vi phạm tại cơ 
quan, tổ chức theo các quy định, nội quy, 
quy chế phải gắn liền với quá trình làm 
việc học tập của từng cá nhân; hơn nữa, 
việc tuân thủ pháp luật trong việc sử 
dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng 
thuộc trách nhiệm của mỗi cá nhân vi 
phạm, không liên quan đến việc cá nhân 
làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức. 
Ngoài ra, nguyên tắc xử lý vi phạm hành 
chính là cá nhân, tổ chức vi phạm phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành 
vi của mình chứ không phải chịu thêm 
hình thức xử lý hành chính nội bộ từ phía 
cơ quan tổ chức. Nếu cơ quan, tổ chức 
nơi người vi phạm làm việc, học tập có 
nhu cầu áp dụng biện pháp xử lý riêng 
theo nội quy quy chế của mình thì đó là 
vấn đề nội bộ và không cần thiết phải có 
quy định riêng trong nghị định về xử 
phạt vi phạm hành chính

định 1 số khách sạn: yêu cầu nộp 
phạt tiền để giặt rèm do ám khói 
thuốc, phải khử mùi, khử khuẩn 
trong phòng làm việc, phải dọn 
dụng cụ hút TL do vất bừa bãi…
c) Phải được mô tả rõ ràng, đầy 
đủ, cụ thể để có thể thực hiện 
được trong thực tiễn và phải bảo 
đảm tính khả thi”.
Bên cạnh đó, điểm b Khoản 2 Đ
iều 18 Luật xử lý vi phạm hành 
chính quy định: “Trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao, Tổng Kiểm 
toán nhà nước, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các cấp có trách nhiệm 
sau đây:
b) Xử lý kỷ luật đối với người có 
sai phạm trong xử lý vi phạm 
hành chính thuộc phạm vi quản 
lý của mình”;
Điểm k khoản 1 Điều 28 Luật xử 
lý vi phạm hành chính quy định: 
“k) Các biện pháp khắc phục 
hậu quả khác do Chính phủ quy 
định.”.



16

Trường hợp cá nhân sử dụng 
TLĐT, TLNN nếu bị lập biên 
bản mà đối tượng nói rằng không 
mang theo tiền, không có tiền để 
nộp phạt thì rất khó thực hiện 
trách nhiệm nộp phạt. Do vậy, 
việc đưa quy định này vào để bảo 
đảm tính răn đe cũng như bảo 
đảm tính khả thi của quy định 
này.
Thực tiễn việc thông báo xử phạt 
đã được áp dụng trong lĩnh vực 
xử phạt vi phạm hành chính về 
an toàn giao thông (Chỉ thị 
10/CT-TTg ngày 19/4/2023, Thủ 
tướng Chính phủ cũng nhấn 
mạnh: Mọi cán bộ, đảng viên vi 
phạm giao thông phải được 
thông báo về cơ quan, đơn vị để 
xử lý nghiêm theo quy định của 
Đảng, của từng ngành, cơ quan, 
đơn vị.). Do vậy, để bảo đảm tính 
răn đe đối với việc sử dụng hàng 
cấm, Bộ Y tế xin được giữ 
nguyên quy định này.

- Khoản 4 Điều 26a Đề nghị quy định 
rõ:
“4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

SYT Lâm Đồng x
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a) Buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc 
lá nung nóng;
b) Gửi thông báo xử phạt vi phạm hành 
chính tới cơ quan, tổ chức người vi phạm 
làm việc, học tập để cơ quan, tổ chức đó 
xử lý theo quy định, nội quy, quy chế của 
cơ quan, tổ chức.”.
Tại Khoản 2 Điều 1 bổ sung Điều 26a. 
Vi phạm quy định sử dụng thuốc lá điện 
tử, thuốc lá nung nóng 
- Khoản 1 Điều 26a: Dự thảo Nghị định 
quy định mức phạt tiền từ 1.000.000 
đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi 
sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 
nóng là khá thấp khi so sánh với các 
Nghị định khác về xử phạt vi phạm hành 
chính cho các hành vi tương tự (Khoản 2 
Điều 8 Nghị định số 162/2018/NĐ-CP 
được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 3 Nghị 
định số 123/2021/NĐ-CP quy định về xử 
phạt hành chính vi phạm quy định về 
khai thác tàu bay, phạt tiền từ 3.000.000 
đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi 
hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử hoặc gây 
khói, chảy trên tàu bay và Nghị định 
128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 
thì việc xuất khẩu, nhập khẩu, vận 
chuyển vào Việt Nam hàng hóa cấm xuất 

Bộ Công an, 
CTFK, Quỹ 
PCTHTL

x Sau khi nghiên cứu, dự thảo đã 
nâng mức phạt tiền lên:
“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 
đến 5.000.000 đồng đối với hành 
vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc 
lá nung nóng.” để tương ứng 
mức phạt quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 8 Nghị định 
162/2018/NĐ-CP được sửa đổi 
bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định 
123/2021/NĐ-CP quy định về 
xử phạt hành chính vi phạm quy 
định về khai thác tàu bay.
Hành vi xuất khẩu, nhập khẩu, 
vận chuyển hàng cấm đã quy 
định xử phạt tại Nghị định số 
98/2020/NĐ-CP.

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=I=pJeE9EVTTX&mode=Q=dsbGRWODWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=I=pJeE9EVTTX&mode=Q=dsbGRWODWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=E=RjM09UYzTk&mode=o=dsbGRWOHWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=E=RjM09UYzTk&mode=o=dsbGRWOHWk
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/chu-de/khai-thac-tau-bay?loc=explorer
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khẩu, cấm nhập khẩu sẽ bị phạt tiền từ 
3.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 
theo giá trị của hàng hoả). Để đảm bảo 
tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe 
đối tượng sử dụng sản phẩm độc hại này, 
đề nghị xem xét nâng mức phạt tiền “từ 
1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng” lên 
“2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng”.
Khoản 2 Điều 26a. Đề nghị cân nhắc tính 
khả thi của quy định trong trường hợp 
không có dữ liệu về hành vi tái phạm của 
người vi phạm.

CTFK x Bộ Y tế đã bỏ quy định này

Điểm b khoản 4 Điều 26a. Dự thảo Nghị 
định quy định về biện pháp khắc phục 
hậu quả. Đề nghị cân nhắc tính khả thi 
của quy định này và đảm bảo tính công 
bằng với những người vi phạm không 
thuộc cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước.

CTFK x Bộ Y tế tiếp thu và chỉnh sửa nội 
dung này theo hướng bổ sung đối 
với người dân sinh sống tại địa 
phương

“Gửi thông báo xử phạt vi phạm hành 
chính tới cơ quan hoặc tổ chức hoặc địa 
phương nơi cư trú mà người vi phạm làm 
việc, học tập, sinh sống để cơ quan, tổ 
chức đó xử lý theo quy định, nội quy, quy 
chế, hương ước, quy ước của cơ quan, tổ 
chức, địa phương” trong dự thảo Nghị 
định, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc 
xem xét việc này có phù hợp quy định tại 

Cục Cơ sở hạ tầng 
và Thiết bị y tế

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 18 
Luật xử lý vi phạm hành chính 
quy định: “Trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà 
nước,[18] Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các cấp có trách nhiệm sau 
đây:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-20-VBHN-VPQH-2022-Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-559084.aspx#_ftn18
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Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 
không.

b) Xử lý kỷ luật đối với người có 
sai phạm trong xử lý vi phạm 
hành chính thuộc phạm vi quản 
lý của mình”;
Bên cạnh đó, biện pháp gửi 
thông báo xử phạt…. là biện 
pháp khắc phục hậu quả và Điểm 
k Khoản 1 Điều 28 Luật 
XLVPHC quy định “Các biện 
pháp khắc phục hậu quả khác do 
Chính phủ quy định”. Tuy nhiên 
tiếp thu ý kiến của Cục, Vụ 
chuyển điểm b Khoản 3 xuống 
thành điểm b Khoản 4 dự thảo 
Nghị định. 

Đề nghị bỏ điểm b khoản 3 Điều 26a về 
“Hình thức xử phạt bổ sung” vì nội
dung này đã được bổ sung vào khoản 2 
Điều 3 của dự thảo Nghị định.

Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS

Điều 3 Nghị định 117/2020/NĐ-
CP quy định chung về hình thức 
xử phạt vi phạm hành chính và 
biện pháp khắc phục hậu quả.
Còn điểm b khoản 3 Điều 26a dự 
thảo Nghị định là hình thức xử 
phạt bổ sung cụ thể đối với hành 
vi vi phạm này.

Khoản 2 Điều 26a (bổ sung bởi khoản 3 
Điều 1 của Dự thảo Nghị định này): Đề 
nghị làm rõ việc xử phạt đối với người 
cho thuê, cho mượn địa điểm chỉ trong 
trường hợp những người này biết rõ 
người khác đang sử dụng thuốc lá điện 

Cục Quản lý Dược x
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tử, thuốc lá nung nóng, khí, chất gây 
nghiện gây tác hại cho sức khỏe con 
người tại địa điểm cho thuê, cho mượn
Đề nghị bổ sung quy định xử phạt hành 
vi chứa chấp việc sử dụng thuốc lá điện 
tử, thuốc lá nung nóng

Bộ Tư pháp, Bộ 
Nội vụ, Sở Y tế 
Ninh Bình, Cục Y 
tế dự phòng, Quỹ 
Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá

x

5 Điều 2
Đề nghị điều chỉnh lại thời gian hiệu lực 
thi hành tại Điều 2 cho phù hợp

SYT Bình Phước Nghị định xây dựng theo trình tự 
thủ tục, rút gọn. Do vậy, Nghị 
định có hiệu lực thi hành đồng 
thời với thời điểm ban hành.

III GÓP Ý CHUNG
1. Trình tự, thủ tục: đề nghị thực hiện đảm 

bảo theo đúng quy định về trình tự, thủ 
tục rút gọn tại Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa 
đổi, bổ sung tại Luật ban hành văn bản 
năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020 của Chính phủ; Nghị định số 
59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

Bộ Nông nghiệp 
và phát triển nông 
thôn

Ngày 03/01/2025, Văn phòng 
Chính phủ có Công văn số 
45/VPCP-KGVX: “Đồng ý giao 
Bộ Y tế xây dựng Nghị định sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực y tế theo trình tự, 
thủ tục rút gọn trình Chính phủ 
trong tháng 02 năm 2025.”.
Thực hiện theo quy định Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp 
luật, các văn bản hướng dẫn và ý 
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của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP

kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Y tế đã thực hiện 
các quy trình xây dựng văn bản 
theo quy định pháp luật theo trình 
tự thủ tục rút gọn.

2. Hiện nay việc “sử dụng thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng” chưa có quy định cụ 
thể trong các văn bản quản lý nhà nước. 
Trong khi đó, thực tế cho thấy, việc “sử 
dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung 
nóng” không đơn thuần là việc cá nhân 
thực hiện hành động “hút” (hít hơi từ 
thiết bị) như mục đích sử dụng thuốc lá 
truyền thống, mà có thể bao gồm cả các 
hành động khác như là hành động khác 
như là hành động cần thiết để duy trì hoạt 
động của thiết bị, sử dụng trong các sự 
kiện, sử dụng trên phim ảnh, chương 
trình truyền hình… hoặc sử dụng thuốc 
lá điện tử để trình diễn các kỹ thuật tạo 
khói (vape tricks) trong các chương trình 
sự kiện cuộc thi.
Do đó việc quy định xử phạt đối với hành 
vi “sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung nóng” cần có cơ sở pháp lý từ quy 
định nội dung quản lý nhà nước đã được 
làm rõ, mô tả cụ thể để bảo đảm tính khả 
thi phù hợp với thực tiễn.

Bộ Tư pháp Hiện nay với thuốc lá thông 
thường cũng đã có Thông tư số 
14/2024/TT-BVHTTDL ngày 
27/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hoá Thể thao và Du lịch quy 
định việc hạn chế sử dụng hình 
ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá 
trong tác phẩm điện ảnh, sân 
khấu. 
Theo quy định tại Nghị quyết số 
173/2024/QH15 thì TLĐT, 
TLNN cấm toàn diện chứ không 
được sử dụng cho bất kỳ mục 
đích nào khác.
Nghị quyết số 173/2024/QH15 
đã cấm TLĐT, TLNN, do vậy 
đây là cơ sở để xây dựng chế tài 
xử lý, xử phạt. Trường hợp theo 
quan điểm của Bộ Tư pháp thì 
không thực hiện được Nghị 
quyết số 173 và Bộ Y tế không 
thực hiện được chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại Quyết định 
số 150/QĐ-TTg ngày 
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16/01/2025 ban hành Chương 
trình công tác năm 2025 của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, trong đó giao Bộ trưởng Bộ 
Y tế xây dựng Nghị định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 của Chính phủ về xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực y tế

3. Nội dung dự thảo Nghị định: đề nghị rà 
soát nội dung đảm bảo phù hợp với Luật 
xử lý vi phạm hành chính và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác có liên quan 
(đặc biệt là các mức phạt tại dự thảo 
Nghị định, giải thích từ ngữ mới đối với: 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng 
“Điều 25 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 
chỉ quy định về xử phạt đối với thuốc lá 
nói chung)

Bộ Nông nghiệp 
và phát triển nông 
thôn

Tại các báo cáo của Bộ Y tế đã 
phân tích trước đây, pháp luật 
đang có khoảng trống pháp lý 
liên quan thuốc lá điện tử, thuốc 
lá nung nóng. Do vậy, khi Nghị 
quyết của Quốc hội được ban 
hành, pháp luật cần có định 
nghĩa về thuốc lá điện tử, thuốc 
lá nung nóng. Khi xác định được 
sản phẩm, thì mới quy định được 
các chế tài xử lý đối với các hành 
vi sử dụng các sản phẩm này.
Do vậy, dự thảo Nghị định đang 
định nghĩa  thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng.
Bên cạnh đó, việc quy định phạt 
tiền từ 3.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng đối với hành vi 
sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 
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nung nóng để tương ứng mức 
phạt quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 8 Nghị định 162/2018/NĐ-
CP được sửa đổi bởi khoản 2 
Điều 3 Nghị định 123/2021/NĐ-
CP quy định về xử phạt hành 
chính vi phạm quy định về khai 
thác tàu bay.

4. Đối với việc xử phạt vi phạm hành chính 
đối với hành vi “chứa chấp” thuốc lá điện 
tử, thuốc lá nung nóng đề nghị cơ quan 
chủ trì soạn thảo làm rõ các khái niệm 
“tàng trữ” và “chứa chấp” để xem xét 
việc đề xuất quy định hành vi vi phạm 
hành chính tại dự thảo Nghị định hay xử 
phạt quy định tại Nghị định số 
98/2020/NĐ-CP bảo đảm tính thống 
nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn

Bộ Tư pháp Theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 17/2007/TTLT-BCA-
VKSNDTC-TANDTC-BTP 
ngày 24/12/2007 của Bộ Công 
an, Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tòa án nhân dân tối cao và 
Bộ Tư pháp về hướng dẫn áp 
dụng một số quy định tại chương 
XVIII “các tội phạm về ma túy” 
của Bộ luật Hình sự năm 1999
a) 3.1. “Tàng trữ trái phép chất 
ma túy” là cất giữ, cất giấu bất 
hợp pháp chất ma túy ở bất cứ 
nơi nào (như trong nhà, ngoài 
vườn, chôn dưới đất, để trong 
vali, cho vào thùng xăng xe, cất 
dấu trong quần áo, tư trang mặc 
trên người hoặc theo người…) 
mà không nhằm mục đích mua 
bán, vận chuyển hay sản xuất trái 
phép chất ma túy. Thời gian tàng 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=I=pJeE9EVTTX&mode=Q=dsbGRWODWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=I=pJeE9EVTTX&mode=Q=dsbGRWODWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=E=RjM09UYzTk&mode=o=dsbGRWOHWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=E=RjM09UYzTk&mode=o=dsbGRWOHWk
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/chu-de/khai-thac-tau-bay?loc=explorer
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/chu-de/khai-thac-tau-bay?loc=explorer
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trữ dài hay ngắn không ảnh 
hưởng đến việc xác định tội này.
b) 7.1. “Chứa chấp việc sử dụng 
trái phép chất ma túy” là hành vi 
của người có địa điểm thuộc 
quyền chiếm hữu của mình hoặc 
do mình quản lý biết người khác 
là đối tượng sử dụng trái phép 
chất ma túy, nhưng vẫn cho họ 
mượn hoặc thuê địa điểm đó để 
họ trực tiếp sử dụng trái phép 
chất ma túy nhằm thỏa mãn nhu 
cầu của họ về sử dụng chất ma 
túy.
7.2. “Có bất kỳ hành vi nào khác 
chứa chấp việc sử dụng trái phép 
chất ma túy” là trường hợp người 
có địa điểm thuộc quyền chiếm 
hữu của mình hoặc do mình quản 
lý, biết người khác (không phải 
là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, 
anh chị em ruột, vợ hoặc chồng 
của mình) là đối tượng sử dụng 
trái phép chất ma túy, tuy không 
cho họ thuê, mượn địa điểm, 
nhưng lại để mặc cho họ hai lần 
sử dụng trái phép chất ma túy trở 
lên hoặc để mặc cho nhiều người 
sử dụng trái phép chất ma túy.
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Do vậy, “tàng trữ” và “chứa 
chấp” được hiểu là 02 hành vi 
khác nhau và tại Nghị định 
98/2020/NĐ-CP chưa quy định 
hành vi này nên để tránh bỏ sót 
hành vi, bảo đảm tính thực thi 
của Nghị quyết số 
173/2024/QH15, Bộ Y tế đã đề 
xuất bổ sung 02 hành vi này vào 
Nghị định 117 theo trình tự thủ 
tục rút gọn. Trường hợp sau này 
98 đưa vào thì 117 sẽ rút ra.

5. Hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị bổ 
sung: ý kiến chấp thuận của Thủ tướng 
Chính phủ cho phép xây dựng dự thảo 
Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn; 
Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan (nếu có)

Bộ Nông nghiệp 
và phát triển nông 
thôn

x

6. Dự thảo Nghị định mới chỉ bổ sung 02 
Điều là: “Điều 2a. Giải thích từ ngữ” và 
“Điều 26a. Vi phạm quy định sử dụng 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”. Đề 
nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm 
điều quy định về “bán và cung cấp 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” 
và mức xử phạt tương đương mức xử 
phạt đối với các vi phạm về thuốc lá điều 
thông thường.

UBND Lào Cai Bộ Luật hình sự và Nghị định số 
98/2020/NĐ-CP đã quy định về 
tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.
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7. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
117/2020/NĐCP ngày 28/9/2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực y tế có bổ sung 
quy định về giải thích từ ngữ “Thuốc lá 
điện tử”, “Thuốc lá nung nóng”, tuy 
nhiên, Điều 26a của dự thảo này chỉ quy 
định về “Vi phạm quy định sử dụng 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung”. Đề nghị 
quý Bộ bổ sung Tờ trình Chính phủ, 
trong đó nêu rõ trường hợp vi phạm quy 
định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, 
chứa chấp, vận chuyển thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng thì bị xử lý như thế 
nào để bảo đảm tính phù hợp và đồng bộ 
khi triển khai thi hành Nghị quyết số 
173/2024/QH15 của Quốc hội.

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

x Bộ Y tế đã đưa vào Tờ trình 
Chính phủ.

8. Đề nghị trong quá trình xây dựng đảm 
bảo không làm tăng tổ chức bộ máy và 
biên chế (người hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước) theo yêu cầu tại các Nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa 
XII (Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị 
quyết 19-NQ/TW) và Nghị quyết số 
56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của 
Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức 
bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Nội vụ x Việc xây dựng dự thảo Nghị định 
bảo đảm không làm tăng tổ chức 
bộ máy và biên chế.
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9. Đề nghị xem xét quy định chi tiết hơn 
nữa đối với hành vi vi phạm quy định sử 
dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng 
nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ Điều 3, 
Điều 134 Luật xử lý vi phạm hành chính 
năm 2012 và khoản 2, khoản 68 Điều 1 
Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử 
lý vi phạm hành chính. Hiện nay, thuốc 
lá điện tử, thuốc lá nung nóng được học 
sinh, sinh viên sử dụng nhiều, trong đó 
có những trường hợp dưới 14 tuổi, từ 14 
đến 16 tuổi, ... Do đó, cần quy định chi 
tiết, cụ thể để cơ quan có chức năng xử 
lý vi phạm thực hiện thuận lợi và không 
bỏ sót hành vi, đối tượng vi phạm.

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

x Nghị định đã quy định biện pháp 
khắc phục hậu quả đối với đối 
tượng là học sinh, người dân sinh 
sống tại địa phương….để cơ 
quan có chức năng xử lý vi phạm 
thực hiện thuận lợi và không bỏ 
sót hành vi, đối tượng vi phạm

10. Đề nghị rà soát, bổ sung quy định về 
thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi 
vi phạm quy định sử dụng thuốc lá điện 
tử, thuốc lá nung nóng quy định tại Điều 
112 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 
(hành vi mới được quy định), để bảo đảm 
đầy đủ. 

Bộ Công an, Bộ 
Tài Chính

Đối với các hành vi mới thì thẩm 
quyền xử lý vẫn như quy định tại 
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, 
do vậy, đề xuất không bổ sung 
nội dung này.

11. Vừa qua, Bộ Công an đã tham mưu 
Chính phủ ban hành Nghị định số 
176/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
01/01/2025, cho phép Bộ Công an được 
chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp 
thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành 

Bộ Công an x - Bộ Y tế đã nâng mức xử phạt 
hành chính về vi phạm.
- Bộ Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu 
về chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức 
cung cấp thông tin phản ánh 
hành vi vi phạm hành chính khi 
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chính về trật tự an toàn giao thông đã tạo 
hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong việc phát 
hiện các hành vi vi phạm giao thông và 
nâng cao ý thức của nhân dân trong việc 
chấp hành quy định của Luật Giao thông 
đường bộ. Hiện Bộ Công an đang xây 
dựng Thông tư hướng dẫn, theo đó việc 
cung cấp thông tin phản ánh của người 
dân sẽ được thực hiện bằng các hình thức 
(trực tiếp, qua bưu điện, qua ứng dụng 
điện tử, phần mầm kết nối, chia sẻ dữ 
liệu). Do đó, để nâng cao hiệu quả trong 
việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng 
“thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”, 
đề nghị Bộ Y tế tham khảo, nghiên cứu, 
cân nhắc, bổ sung việc cho phép chi hỗ 
trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin 
phản ánh hành vi vi phạm hành chính 
liên quan đến “thuốc lá điện tử”, “thuốc 
lá nung nóng” vào dự thảo Nghị định. 

có điều kiện, bảo đảm tính khả 
thi.

12. - Sửa đổi Luật Đầu tư 
Hiện nay, danh mục các ngành nghề cấm 
đầu tư kinh doanh được quy định tại 
Điều 6 của Luật Đầu tư. Thêm vào đó, 
Điều 8.1 của Luật Đầu tư quy định: “Căn 
cứ điều kiện kinh tế – xã hội và yêu cầu 
quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, 
Chính phủ rà soát các ngành, nghề cấm 

VCCI x Ngày 07/02/2025, Bộ Y tế đã có 
Tờ trình số 164/TTr-BYT trình 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Thành Long và Thủ tướng Chính 
phủ về dự thảo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành 
Nghị quyết số 173/2024/QH15 
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đầu tư kinh doanh,... và trình Quốc hội 
sửa đổi, sung Điều 6, ... của Luật này 
theo trình tự, thủ tục rút gọn.” Do đó, để 
bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, 
đề nghị cơ quan soạn thảo trình Chính 
phủ hồ sơ để Chính phủ trình Quốc hội 
sửa đổi Điều 6 của Luật Đầu tư tương 
ứng. 

ngày 30/11/2024 của Quốc hội 
về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp 
thứ 8, Quốc hội Khóa XV về cấm 
sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, 
chứa chấp, vận chuyển, sử dụng 
TLĐT, TLNN. Trong đó, đã giao 
nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa 
phương thực hiện việc rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật có 
liên quan đến quy định cấm sản 
xuất, kinh doanh, nhập khẩu, 
chứa chấp, vận chuyển, sử dụng 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 
nóng thuộc thẩm quyền quản lý 
nhà nước được phân công để ban 
hành theo thẩm quyền hoặc trình 
cấp có thẩm quyền ban hành các 
văn bản quản lý (nếu có)

13. Biện pháp cấm nhập khẩu, tạm ngừng 
nhập khẩu và danh mục hàng hóa cấm 
nhập khẩu được thực hiện theo Điều 8, 
10, 11 Luật Quản lý ngoại thương. Do 
đó, để bảo đảm việc thực hiện biện pháp 
cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hiệu 
quả khả thi, đúng quy định của Luật 
Quản lý ngoại thương, đề nghị cơ quan 
chủ trì soạn thảo nghiên cứu, phối hợp 
với cơ quan có liên quan trình cấp có 

Bộ Tài chính Tại dự thảo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ triển khai Nghị 
quyết số 173/2024/QH15 của 
Quốc hội về thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng, Bộ Y tế cũng 
đã tham mưu cấp có thẩm quyền 
đề nghị tất cả các bộ, ngành thực 
hiện việc rà soát văn bản QPPL 
để đề xuất cấp có thẩm quyền 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế các văn bản QPPL để 
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thẩm quyền ban hành Danh mục hàng 
hóa cấm nhập khẩu (thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng bao gồm mã số hàng 
hóa chi tiết đến 8 số và mô tả hàng hóa 
đầy đủ).

bảo đảm sự phù hợp, tính thống 
nhất, đồng bộ với quy định tại 
Nghị quyết. 

14. Tại công văn số 8067/BYT-PC ngày 
27/12/2024 của Bộ Y tế nêu: “Bộ Y tế 
nhận thấy hành vi sản xuất, kinh doanh, 
tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo hàng 
cấm đã có các quy định về chế tài xử 
phạt vi phạm hành chính và hình sự”. 
Riêng đối với hành vi “chứa chấp”, “sử 
dụng” thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 
nóng chưa có chế tài xử lý. Do vậy, Bộ 
Y tế đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại dự thảo 
Nghị định chỉ đề cập đến hành vi “sử 
dụng”, không đề cập đến hành vi “nhập 
khẩu”, “chứa chấp”. Do đó, đề nghị xem 
xét, bổ sung để tránh bỏ sót hành vi vi 
phạm.

Bộ Tài chính - Đối với hành vi nhập khẩu đã 
được quy định tại Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
của Chính phủ quy định chi tiết 
một số Điều của Luật Quản lý 
ngoại thương, cụ thể:
Khoản 1 Điều 5. Hàng hóa cấm 
xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy 
định về “Hàng hóa cấm xuất 
khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện 
theo quy định tại các văn bản 
pháp luật hiện hành và Danh 
mục hàng hóa cấm xuất khẩu, 
cấm nhập khẩu quy định tại Phụ 
lục I Nghị định này.”. Chế tài xử 
phạt quy định tại Nghị định 
98/2020/NĐ-CP
Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến, Bộ 
Y tế đã bổ sung hành vi “chứa 
chấp” tại dự thảo Nghị định. 

15. Về việc xây dựng dự thảo Nghị định theo 
trình tự, thủ tục rút gọn như đề xuất của 
Bộ Y tế tại công văn số 8067/BYT-PC 
và Nghị định có hiệu lực từ ngày 

Bộ Tài chính x Ngày 03/01/2025, Văn phòng 
Chính phủ có Công văn số 
45/VPCP-KGVX: “Đồng ý giao 
Bộ Y tế xây dựng Nghị định sửa 
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01/01/2025: đề nghị Bộ Y tế tổng hợp ý 
kiến của Bộ Tư pháp để thực hiện đảm 
bảo quy định của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật.

đổi, bổ sung một số điều Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực y tế theo trình tự, 
thủ tục rút gọn trình Chính phủ 
trong tháng 02 năm 2025.”.

16. Nghị quyết số 173/2024/QH15 thông 
qua việc cấm thuốc lá từ năm 2025 thì 
các lô hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung nóng (bao gồm thiết bị điện tử, 
dung dịch thuốc lá điện tử, sản phẩm 
chứa sợi thuốc lá, bột thuốc lá hoặc các 
chất liệu khác tẩm nicotine có hình dạng 
điếu thuốc lá, dạng viên nang hoặc các 
dạng khác...) đã về đến cửa khẩu Việt 
Nam trước ngày 01/01/2025 (bao gồm 
các lô hàng đã đăng ký tờ khai và chưa 
đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu) thì 
xử lý như thế nào? Đề nghị Bộ Y tế phối 
hợp với Bộ Công Thương quy định rõ để 
cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện.

Bộ Tài chính Nội dung này không thuộc phạm 
vi điều chỉnh của dự thảo Nghị 
định và hiện nay Chính phủ đang 
giao Bộ Công thương giải quyết.

17. Tại dự thảo Tờ trình, Quý Vụ có nêu 
hành vi sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, 
vận chuyển, quảng cáo hàng cấm đã có 
các chế tài xử phạt tại Điều 8 Nghị định 
số 98/2020/NĐ-CP, Điều 33 Nghị định 
số 38/2021/NĐ-CP và Điều 190, 191 Bộ 
Luật Hình sự. Đề nghị rà soát để đảm bảo 
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các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên 
và dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ 
các biện pháp xử lý đối với hành vi sản 
xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, 
vận chuyển, sử dụng các hàng hóa cấm 
theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của 
Quốc hội.

18. Đề nghị bổ sung thông tin vào Tờ trình 
để làm rõ cơ sở đề xuất mức phạt. Thuốc 
lá nung nóng cũng là sản phẩm gây 
nghiện. Vì vậy, để bảo đảm tính tương 
đồng với mức xử phạt các hành vi có tính 
chất tương tự, đề nghị Quý Vụ xem xét 
đề xuất mức phạt tương tự như mức phạt 
đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma 
túy

Viện Chiến lược 
và Chính sách y tế

- Vụ Pháp chế tiếp thu 
và đã bổ sung nội 
dung cơ sở đề xuất 
mức phạt tại Tờ trình.

- Đối với nội dung mức phạt 
tương tự như mức phạt đối với 
hành vi sử dụng trái phép chất 
ma túy.
Dự thảo Nghị định lần 1 được 
gửi đi xin ý kiến các Bộ, ngành, 
UBND các tỉnh và tổ chức có 
liên quan quy định mức phạt tiền 
từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 
đồng đối với hành vi sử dụng 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 
nóng. Tuy nhiên, một số ý kiến 
đề nghị tăng mức phạt để bảo 
đảm tính răn đe, cụ thể như Bộ 
Công an, VCCI, Quỹ PCTHTL..
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã căn 
cứ vào khoản 2 Điều 8 Nghị định 
số 162/2018/NĐ-CP được sửa 
đổi bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định 
số 123/2021/NĐ-CP quy định về 
xử phạt hành chính vi phạm quy 
định về khai thác tàu bay, phạt 
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tiền từ 3.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng đối với hành vi 
hút thuốc, kể cả thuốc lá điện 
tử hoặc gây khói, cháy trên tàu 
bay, nên nâng mức phạt đối với 
hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng lên từ 
3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng.

19. Thẩm quyền xử phạt:
Rà soát nội dung Chương III Nghị định 
số 117/2020/NĐ-CP về “thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
y tế” để bổ sung các đơn vị có thẩm 
quyền xử phạt cho phù hợp với nội dung 
chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

Bộ Tư pháp, Cục 
Phòng, chống 
HIV/AIDS

Vi phạm về hành vi sử dụng, 
chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc 
lá nung nóng đang được xếp vào 
lĩnh vực y tế dự phòng, do vậy, 
về thẩm quyền quy định tại 
chương III Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP áp dụng cho 
lĩnh vực y tế dự phòng không 
thay đổi, không bổ sung các cơ 
quan, cá nhân có thẩm quyền xử 
phạt nào đối với hành vi này.


